Quyết định 1394/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực phát triển và quản lý chợ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
	Số hiệu
	1394/QĐ-UBND

	Loại văn bản
	Quyết định

	Ngày ban hành
	17/10/2024

	Ngày hiệu lực
	17/10/2024

	Tình trạng
	Chưa xác định



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1394/QĐ-UBND
Phú Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 35/TTr-SCT ngày 14/10/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 . Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực phát triển và quản lý chợ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh  (Phụ lục kèm theo).
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.  Giám đốc Sở Công Thương; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tấn Hổ
PHỤ LỤC I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHỢ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1394/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STT
Tên thủ tục hành chính nội bộ
Lĩnh vực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
A
Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1
Ban hành Kế hoạch phát triển chợ
Phát triển và Quản lý chợ
UBND tỉnh
2
Ban hành Nội quy chợ mẫu
Phát triển và Quản lý chợ
UBND tỉnh
3
Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý
Phát triển và Quản lý chợ
UBND tỉnh
4
Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ
Phát triển và Quản lý chợ
UBND tỉnh
5
Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia)
Phát triển và Quản lý chợ
UBND tỉnh
6
Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ
Phát triển và Quản lý chợ
UBND tỉnh
7
Quyết định việc thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý.
Phát triển và Quản lý chợ
UBND tỉnh
8
Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý
Phát triển và Quản lý chợ
UBND tỉnh
PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Ban hành Kế hoạch phát triển chợ
1.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, đề xuất kế hoạch phát triển hạ tầng chợ trên địa bàn quản lý, gửi về Sở Công Thương.
- Bước 2: Sở Công Thương căn cứ Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, các quy hoạch khác có liên quan và nhu cầu phát triển tham mưu, xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
- Bước 3: Sở Công Thương gửi văn bản lấy ý kiến UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ, quan, đơn vị liên quan về Dự thảo Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
- Bước 4: Sở Công Thương tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
1.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ: Không quy định
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
1.4. Thời hạn giải quyết:  Không quy định
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Công Thương; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.
1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  UBND tỉnh Phú Yên.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Kế hoạch phát triển chợ.
1.8. Phí, lệ phí:  Không quy định
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định
1.10. Yêu cầu, điều kiện:
Nội dung Kế hoạch đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP; Quy hoạch tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu của các địa phương và các văn bản có liên quan.
1.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
2. Ban hành Nội quy chợ mẫu
2.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Sở Công Thương căn cứ Quy định tại Điều 10 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP và các văn bản có liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Nội quy chợ mẫu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Bước 2: Sở Công Thương gửi văn bản lấy ý kiến các ngành, địa phương có liên quan về Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Nội quy chợ mẫu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Bước 3: Sở Công Thương tổng hợp, hoàn chỉnh Dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
2.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ: Không quy định
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
2.4. Thời hạn giải quyết:  Không quy định
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Công Thương, cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.
2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  UBND tỉnh Phú Yên.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định của UBND tỉnh ban hành Nội quy chợ mẫu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2.8. Phí, lệ phí:  Không quy định
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định
2.10. Yêu cầu, điều kiện:
Nội quy chợ đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.
2.11. Căn cứ pháp lý:  Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
3. Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý
3.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1:
- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ giao cho đơn vị quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ thì đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản và có văn bản gửi Sở Công Thương .
- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ giao cho cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý thì cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi Sở Công Thương;
Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
Bước 3: UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
3.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ: Không quy định
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
3.4. Thời hạn giải quyết:  45 ngày
Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt .
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Công Thương; Đối tượng được giao quản lý tài sản; Cơ quan, đơn vị có liên quan.
3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  UBND tỉnh Phú Yên.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
3.8. Phí, lệ phí:  Không quy định.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024.
3.10. Yêu cầu, điều kiện:
- Việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được áp dụng đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ hiện có (không gắn với việc đầu tư nâng cấp, mở rộng theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
- Việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ áp dụng đối với tài sản giao cho cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý; không áp dụng đối với tài sản giao cho doanh nghiệp quản lý.
- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ phải đảm bảo nội dung chủ yếu quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.
3.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
4. Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ
4.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Đối tượng được giao quản lý tài sản lập Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản và có văn bản gửi Sở Công Thương  (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ ) . Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng chợ được giao cho cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý thì cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi Sở Công Thương;
Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
Bước 3: UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
4.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ: Không quy định
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
4.4. Thời hạn giải quyết:  45 ngày.
Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Công Thương; Đối tượng được giao quản lý tài sản; Cơ quan, đơn vị có liên quan.
4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  UBND tỉnh Phú Yên.
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
4.8. Phí, lệ phí:  Không quy định.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo Mẫu số 04B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 60/2024/NĐ-CP.
4.10. Yêu cầu, điều kiện:
- Việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được áp dụng đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ hiện có gắn với việc đầu tư nâng cấp, mở rộng theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ chỉ áp dụng đối với tài sản giao cho cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, không áp dụng đối với tài sản giao cho doanh nghiệp quản lý.
- Thời hạn chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản được xác định cụ thể trong Đề án chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ và Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ nhưng tối đa không quá 50 năm.
4.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
5. Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia)
5.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Đối tượng được giao quản lý tài sản lập Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản và có văn bản gửi Sở Công Thương  (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải à cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ) . Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng chợ được giao cho cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý thì cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi Sở Công Thương.
Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan, trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương trước khi phê duyệt Đề án theo thẩm quyền.
Bước 3: UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
5.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ: Không quy định
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
5.4. Thời hạn giải quyết:  45 ngày.
Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kèm theo Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Công Thương; Đối tượng được giao quản lý tài sản; Cơ quan, đơn vị có liên quan.
5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  UBND tỉnh Phú Yên.
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản.
5.8. Phí, lệ phí:  Không quy định.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo Mẫu số 04B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 60/2024/NĐ-CP.
5.10. Yêu cầu, điều kiện:
- Việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được áp dụng đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ hiện có gắn với việc đầu tư nâng cấp, mở rộng theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ chỉ áp dụng đối với tài sản giao cho cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, hông áp dụng đối với tài sản giao cho doanh nghiệp quản lý.
- Thời hạn chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản được ác định cụ thể trong Đề án chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ và Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ nhưng tối đa không quá 50 năm.
5.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
6. Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ
6.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản gửi Sở Công Thương.
Đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý mà thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân cấp quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP, thì Phòng Kinh tế/ Kinh tế và hạ tầng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ quy định gửi Sở Công Thương.
Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Bước 3: UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.
6.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản gửi Sở Công Thương. Hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản điều chuyển thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.
+ Văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản: 01 bản chính.
+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.
+ Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao
- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hồ sơ báo cáo gồm:
+ Tờ trình của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc của liên ngành về việc điều chuyển tài sản: 01 bản chính.
+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.
+ Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan, đơn vị có liên quan: 01 bản sao.
+ Hồ sơ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP: 01 bản sao.
b) Số bộ hồ sơ: 01 bộ
6.4. Thời hạn giải quyết:  75 ngày.
-   Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Công Thương; Cơ quan, đơn vị có tài sản; Cơ quan, đơn vị có liên quan.
6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  UBND tỉnh.
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.
6.8. Phí, lệ phí:  Không quy định.
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định.
6.10. Yêu cầu, điều kiện:  Tài sản kết cấu hạ tầng chợ thực hiện điều chuyển trong các trường hợp sau:
- Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý;
- Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc khai thác không hiệu quả;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
6.11. Căn cứ pháp lý
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
7. Quyết định việc thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý
7.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gửi Sở Công Thương.
Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Bước 3: UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp.
7.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Cơ quan, đơn vị có tài sản sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gửi Sở Công Thương. Hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị thanh lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thanh lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2014/NĐ-CP): 01 bản chính.
+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính.
+ Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.
- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hồ sơ báo cáo gồm:
+ Tờ trình của Sở Công Thương hoặc của liên ngành về việc thanh lý tài sản: 01 bản chính.
+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính.
+ Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan, đơn vị có liên quan: 01 bản sao.
+ Hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định 60/2024/NĐ-CP: 01 bản sao.
b) Số bộ hồ sơ: 01 bộ
7.4. Thời hạn giải quyết:  75 ngày.
- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp.
7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Công Thương; Cơ quan, đơn vị có tài sản; Cơ quan, đơn vị có liên quan.
7.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  UBND tỉnh Phú Yên
7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp
7.8. Phí, lệ phí:  Không quy định.
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định.
7.10. Yêu cầu, điều kiện:  Tài sản kết cấu hạ tầng chợ được thanh lý trong các trường hợp sau:
- Tài sản bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả (không thể phục hồi theo công năng của tài sản);
- Phá dỡ tài sản cũ để đầu tư xây dựng tài sản mới theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt;
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm cho một phần hoặc toàn bộ tài sản không sử dụng được theo công năng của tài sản. Trừ trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP thì không áp dụng hình thức thanh lý theo thủ tục này;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
7.11. Căn cứ pháp lý
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
8. Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý
8.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi Sở Công Thương.
Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị xử lý tài sản; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Bước 3: UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.
8.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi Sở Công Thương. Hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị xử lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản xử lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.
+ Danh mục tài sản đề nghị xử lý (tên tài sản, số lượng, giá trị tài sản): 01 bản chính.
+ Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.
- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị xử lý tài sản, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hồ sơ báo cáo gồm:
+ Tờ trình của Sở Công Thương về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc của liên ngành về việc xử lý tài sản: 01 bản chính.
+ Danh mục tài sản đề nghị xử lý (tên tài sản, số lượng, giá trị tài sản): 01 bản chính.
+ Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan, đơn vị có liên quan: 01 bản sao.
+ Hồ sơ đề nghị xử lý tài sản quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP: 01 bản sao.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
8.4. Thời hạn giải quyết:  75 ngày
- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị xử lý tài sản; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.
8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Công Thương; Cơ quan, đơn vị có tài sản; Cơ quan, đơn vị có liên quan.
8.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính : UBND tỉnh Phú Yên
8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.
8.8. Phí, Lệ phí:  Không quy định.
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định.
8.10. Yêu cầu, điều kiện:
Tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác mà công trình đó không còn hoặc bị hư hỏng mà không có khả năng phục hồi theo công năng sử dụng của tài sản.
8.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
PHỤ LỤC II
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1394/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STT
Tên thủ tục hành chính nội bộ
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
B
Thủ tục hành chính cấp huyện
1
Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý
Phát triển và Quản lý chợ
UBND các huyện, thị xã, thành phố
2
Quyết định việc thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý
Phát triển và Quản lý chợ
UBND các huyện, thị xã, thành phố
3
Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý
Phát triển và Quản lý chợ
UBND các huyện, thị xã, thành phố
4
Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ
Phát triển và Quản lý chợ
UBND các huyện, thị xã, thành phố
PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý
1.1 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đối tượng được giao quản lý tài sản lập Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản và có văn bản gửi Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).
Bước 2: Phòng Kinh tế/ Kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
Bước 3: UBND cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
1.2 Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ :
a) Thành phần hồ sơ: Không quy định
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4 Thời hạn giải quyết:  45 ngày.
Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ, Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt.
1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Cơ quan, đơn vị có liên quan; Đối tượng được giao quản lý tài sản.
1.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  UBND cấp huyện.
1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
1.8 Lệ phí:  Không quy định.
1.9 Tên mẫu đơn, tờ khai:  Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024.
1.10 Yêu cầu, điều kiện:
- Việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được áp dụng đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ hiện có (không gắn với việc đầu tư nâng cấp, mở rộng theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ áp dụng đối với tài sản giao cho cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, không áp dụng đối với tài sản giao cho doanh nghiệp quản lý.
- Thời hạn cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xác định cụ thể trong Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
1.11 Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
2. Quyết định việc thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý
2.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gửi Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.
Bước 2: Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản, báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định.
Bước 3: UBND cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp.
2.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Cơ quan, đơn vị có tài sản sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gửi Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng. Hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị thanh lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thanh lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2014/NĐ-CP): 01 bản chính.
+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính.
+ Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.
- Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản; báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định. Hồ sơ báo cáo gồm:
+ Tờ trình của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng hoặc của liên ngành về việc thanh lý tài sản: 01 bản chính.
+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính.
+ Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan, đơn vị có liên quan: 01 bản sao.
+ Hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định 60/2024/NĐ-CP: 01 bản sao.
b) Số bộ hồ sơ: 01 bộ
2.4. Thời hạn giải quyết:  75 ngày.
- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản; báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Cơ quan, đơn vị có tài sản; Cơ quan, đơn vị có liên quan.
2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  UBND cấp huyện.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp.
2.8. Phí, lệ phí:  Không quy định .
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định.
2.10. Yêu cầu, điều kiện:  Tài sản kết cấu hạ tầng chợ được thanh lý trong các trường hợp sau:
- Tài sản bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả (không thể phục hồi theo công năng của tài sản);
- Phá dỡ tài sản cũ để đầu tư xây dựng tài sản mới theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt;
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm cho một phần hoặc toàn bộ tài sản không sử dụng được theo công năng của tài sản. Trừ trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định 60/2024/NĐ-CP thì không áp dụng hình thức thanh lý theo thủ tục này;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
3. Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý
3.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng huyện, thị xã, thành phố.
Bước 2: Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị xử lý tài sản; báo cáo UBND huyện/thị xã/thành phố xem xét, quyết định.
Bước 2: UBND huyện/thị xã/thành phố xem xét, ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.
3.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi UBND huyện/thị xã/thành phố. Hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị xử lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản xử lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.
+ Danh mục tài sản đề nghị xử lý (tên tài sản, số lượng, giá trị tài sản): 01 bản chính.
+ Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.
- Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị xử lý tài sản; báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định. Hồ sơ báo cáo gồm:
+ Tờ trình của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc của liên ngành về việc xử lý tài sản: 01 bản chính.
+ Danh mục tài sản đề nghị xử lý (tên tài sản, số lượng, giá trị tài sản): 01 bản chính.
+ Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan, đơn vị có liên quan: 01 bản sao.
+ Hồ sơ đề nghị xử lý tài sản của cơ quan, đơn vị có tài sản: 01 bản sao.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết:  75 ngày
- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị xử lý tài sản; báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Cơ quan, đơn vị có tài sản; Cơ quan, đơn vị có liên quan.
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : UBND cấp huyện.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.
3.8. Phí, Lệ phí:  Không quy định.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định.
3.10. Yêu cầu, điều kiện:
Tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác mà công trình đó không còn hoặc bị hư hỏng mà không có khả năng phục hồi theo công năng sử dụng của tài sản.
3.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
4. Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ
4.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản gửi Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.
Bước 2: Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định.
Bước 3: UBND cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.
4.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản gửi UBND huyện, thị xã, thành phố. Hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản điều chuyển thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.
+ Văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản: 01 bản chính.
+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.
- Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản; báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định. Hồ sơ báo cáo gồm:
+ Tờ trình của Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng hoặc của liên ngành về việc điều chuyển tài sản: 01 bản chính.
+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.
+ Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan, đơn vị có liên quan: 01 bản sao.
+ Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao
b) Số bộ hồ sơ: 01 bộ
4.4. Thời hạn giải quyết:  75 ngày.
-   Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản; báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng; Cơ quan, đơn vị có tài sản; Cơ quan, đơn vị có liên quan.
4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  UBND cấp huyện theo phân cấp.
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.
4.8. Phí, lệ phí:  Không quy định.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định.
4.10. Yêu cầu, điều kiện:  Tài sản kết cấu hạ tầng chợ thực hiện điều chuyển trong các trường hợp sau:
- Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý;
- Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc khai thác không hiệu quả;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
4.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
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